
TT Khoa Lớp sinh viên Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Số TC

1 Tài chính công 01.01 1154010014 Nguyễn Trung Kiên 01/06/1992 21
2 Tài chính doanh nghiệp 11.03 1154010742 Bùi Thị Hồng Phúc 01/07/1993 19
3 Ngân hàng - Bảo hiểm 15.03 1154011396 Nguyễn Thị Nguyệt 29/08/1989 19
4 21.11 1154020391 Lê Thị Bích Liên 21/12/1992 19
5 21.14 1154020514 Trần Dương Thảo 16/10/1993 19

6 01.01 125D3402010026 Lành Thị Thúy 22/08/1993 19
7 01.02 125D3402010068 Nguyễn Bích Vân 11/09/1994 19
8 01.03 125D3402010110 Mẫn Bá Việt 03/04/1994 19
9 Tài chính doanh nghiệp 11.17 125D3402011213 Đặng Nhất Lượng 09/01/1989 20

10 15.01 125D3402011358 Nguyễn Đình Đức 17/05/1994 19
11 15.06 125D3402011563 Vũ Thị Ngọc Hà 22/05/1993 19
12 21.09 125D3403010281 Hoàng Xuân Quang 27/01/1994 20
13 21.16 125D3403010500 Đỗ Trung Kiên 07/09/1994 20
14 22.01 125D3403010615 Lại Thế Thắng 05/10/1994 19
15 22.02 125D3403010647 Nguyễn Đăng Sơn 13/04/1994 19
16 22.03 125D3403010691 Lê Thanh Tùng 23/11/1992 19
17 Quản trị kinh doanh 31.01 125D3401010001 Lê Tuấn Anh 20/11/1993 19
18 51.04 125D2202010127 Trần Diệu Linh 18/08/1994 19
19 51.04 125D2202010128 Doãn Đức Mạnh 22/05/1994 19
20 51.04 125D2202010132 Vũ Thị Hồng Nhung 24/08/1994 19
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Kế toán

Đại học chính quy - Khóa 50

Đại học chính quy - Khóa 49

Tài chính công

Ngân hàng - Bảo hiểm

Kế toán

Ngoại ngữ



TT Khoa Lớp sinh viên Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Số TC

21 01.04 135D3402011792 Trần Thái Dương 15/06/1995 18
22 01.04 135D3402010126 Nguyễn Xuân Hoạch 17/05/1994 18
23 02.01 135D3402010159 Hoàng Việt Hùng 09/06/1994 18
24 02.04 135D3402010246 Phạm Quang Anh 09/01/1995 18
25 02.04 135D3402010261 Bùi Thái Quý 28/05/1995 18
26 02.04 135D3402011782 CHANPASERD Bounsalee 27/05/1993 18
27 02.04 135D3402011808 Hứa Quang Trung 11/10/1995 18
28 11.11 135D3402010985 Nguyễn Minh Đức 02/11/1995 18
29 11.13 135D3402011069 Trần Khánh Linh 24/05/1994 18
30 11.21 135D3402011820 Dương Tùng Anh 17/08/1995 18
31 11.21 135D3402011822 Vũ Quỳnh Anh 02/03/1995 18
32 11.22 135D3402011825 Vũ Thùy Linh Chi 28/11/1995 18
33 11.21 135D3402011838 Lê Minh Dương 03/01/1992 18
34 15.05 135D3402011907 Nguyễn Đức Huy 27/09/1995 20
35 15.06 135D3402011788 SENGPANH Natthavanh 24/10/1993 20
36 21.01 135D3403010028 Nguyễn Văn Thông 09/10/1994 19
37 21.06 135D3403010176 Hoàng Thị Phương Anh 06/01/1995 19
38 21.18 135D3403010582 Nông Thị Thanh Ngọc 26/06/1995 19
39 21.19 135D3403010616 Nguyễn Trọng Nhật 10/02/1995 19
40 21.20 135D3403010644 Hồ Thị Thanh 04/04/1995 19
41 22.02 135D3403010699 Hoàng Văn Đoàn 18/07/1990 18
42 22.03 135D3403010741 Nguyễn Đỗ Sinh Hiền 11/10/1988 18
43 Quản trị kinh doanh 31.02 135D3401010046 Thái Đình Khang 04/06/1993 19
44 51.01 135D2202010008 Nguyễn Thanh Bình 20/05/1995 18
45 51.03 135D2202010074 Nguyễn Ngọc Huyền 03/02/1995 18

Tài chính công

Đại học chính quy - Khóa 51

Thuế - Hải quan

Ngoại ngữ

Kế toán

Tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng - Bảo hiểm



TT Khoa Lớp sinh viên Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Số TC

46 Kinh tế 62.01 135D3101010073 Vũ Xuân Hiệu 01/04/1992 19

47 Đơn vị liên kết LT16/15.02 13LD3402010120 Nguyễn Trọng Sơn 01/03/1988 24
48 LC16/21.03 13LD3403010070 Đào Tuấn Anh 18/05/1989 21
49 LC16/21.04 13LD3403010104 Nguyễn Minh Dũng 07/07/1974 19
50 Đơn vị liên kết LT16/21.06 13LD3403010173 Hồ Thị Thanh Huyền 22/02/1986 31

51 BC13/21.01 136D3403010026 Vũ Quỳnh Nga 04/01/1987 17
52 BC13/21.02 136D3403010061 Nguyễn Văn Tỉnh 02/10/1990 15
53 BT13/21.02 136D3403010074 Nguyễn Vũ Cường 21/01/1980 15
54 BC13/21.03 136D3403010112 Bùi Thanh Quang 27/06/1977 17
55 BC13/21.03 136D3403010126 Vũ Sơn Tùng 24/12/1981 17

Danh sách gồm 55 sinh viên./.

Liên thông Đại học - Khóa 16

Đại học Văn bằng 2 - Khóa 13

Lý luận chính trị

Cơ bản

Đại học chính quy - Khóa 51


